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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 31/8/2025
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Về mưa
- Mưa ngày (19h/30/8-19h/31/8): Các khu vực trên cả nước có mưa phổ biến từ 40-80mm; riêng các tỉnh Lào Cai, Hưng Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa phổ biến từ 80-130mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Tả Si Láng (Lào Cai) 179mm; Thuyền Quang (Hưng Yên) 159mm; Thái Ninh (Hưng Yên) 155mm; Đồng Văn (Nghệ An) 179mm; Nam Đàn (Nghệ An) 147mm; Thượng Sông Trí (Hà Tĩnh) 158mm; Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 141mm.
- Mưa đêm (19h/31/8-07h/01/9): Các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Tùng Bá 2 (Tuyên Quang) 86mm; Đông Long (Hưng Yên) 81mm; Đồng Giao (Ninh Bình) 111mm; Hồ Rát (Thanh Hóa) 78mm; Ka Dăng (Đà Nẵng) 77mm.
- Mưa 03 ngày (19h/28/8-07h/01/9): Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Tà Si Láng (Lào Cai) 263mm, Hương Quang (Hà Tĩnh) 442mm, Hương Thọ (Hà Tĩnh) 405mm, Chợ Tràng (Nghệ An) 281mm, Dân Hóa (Quảng Trị) 280mm.
Dự báo: Ngày 01/9, khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa 10–30mm, cục bộ có nơi trên 50mm; khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa 10–40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.
Cảnh báo Rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
2. Tin dự báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển: 
Ngày 01/9, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao 1,0-2,0m. Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 1,5-2,5m.
II. THỦY VĂN 

Mực nước trên sông Bùi, sông Tích tiếp tục biến đổi chậm; các sông Nghệ An, Hà Tĩnh đang xuống. Mực nước lúc 7h00 ngày 01/9 trên một số sông như sau:

- Trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt 7,46m, trên BĐ3 là 0,46m; trên sông Tích tại trạm Kim Quan 9,15m, trên BĐ3 là 0,75m.
- Trên sông Cả (Nghệ An) tại Chợ Tràng là 3,76m, dưới BĐ2 là 0,24m; tại Nam Đàn là 5,97m, trên BĐ1 0,57m

- Trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) tại Hòa Duyệt là 7,82m, trên BĐ1 là 0,32m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	31/8
	209,38
	113,09
	2.683
	461

	
	
	01/9
	209,79
	112,42
	2.531
	309

	Hòa Bình
	7h
	31/8
	104,47
	8,32
	3.866
	806

	
	
	01/9
	105,29
	8,6
	1.828
	798

	Tuyên Quang
	7h
	31/8
	112,66
	47,81
	571
	0

	
	
	01/9
	113,20
	47,8
	666
	0

	Thác Bà
	7h
	31/8
	57,16
	24,12
	245
	422

	
	
	01/9
	57,22
	22,25
	570
	0


2. Tình hình đê điều
Trong ngày trực ban không ghi nhận thông tin sự cố đê điều mới xảy ra trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ 
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn , tình hình hồ chứa, đê điều để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó. 
- Các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn; huy động nguồn lực khắc phục hậu quả bão số 5, số 6 và mưa lũ sau bão.

V. TÌNH HÌNH NGẬP LỤT, SẠT LỞ
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PTDS tỉnh Nghệ An, Văn phòng BCH PTDS tỉnh Quảng Trị, Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh, bão số 6 và mưa lớn sau bão đã gây thiệt hại như sau:
- Về nhà: 33 nhà bị hư hại, tốc mái (Nghệ An); 152 nhà bị ngập (Hà Tĩnh). 
- Về nông nghiệp: 10.096ha lúa bị ngập (Nghệ An 574ha; Hà Tĩnh 8.903ha; Quảng Trị 619ha); 594ha hoa mà bị ngập (Nghệ An 10ha; Hà Tĩnh 531ha; Quảng Trị 53ha); 73ha cây ăn quả bị thiệt hại (Hà Tĩnh); 433 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (Nghệ An 240; Quảng Trị 193); 460ha nuôi thủy sản bị thiệt hại (Nghệ An 448ha; Hà Tĩnh 12ha).
- Giao thông: 66 điểm đường giao thông bị sạt lở (Nghệ An 21; Hà Tĩnh 06; Quảng Trị 39).
(Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu báo cáo)
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả, xử lý các điểm đường giao thông bị sạt lở; tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;
- Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý và XDCT

Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y; Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Văn phòng BCĐPTDSQG;
- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tiến



Trưởng ca trực:			Nguyễn Xuân Tùng


Trực ban 1:			Cấn Đình Thư


Trực ban 2:         		Nguyễn Văn Tạo


Trực ban 3: 			Vũ Hoàng
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